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Học kỳ: 2_2024-2025. Giảng viên: Trần Mỹ Linh

 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Quá trình Ghi chú

1 245714020130206 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh 8.5

2 245714020130001 Hoàng Thị Phương Anh 8.1

3 245714020130090 Hồ Quỳnh Anh 8.5

4 245714020130079 Lang Nữ Phương Anh 9.0

5 245714020130182 Nguyễn Thị Hồng Anh 9.4

6 245714020130070 Trần Vi Quỳnh Anh 8.7

7 245714020130162 Cao Thị Hải Âu 9.2

8 245714020130196 Lô Thị Diệu Châu 8.8

9 245714020130105 Lương Ngọc Diệp 8.3

10 245714020130124 Hồ Thị Dịu 8.9

11 245714020130204 Lô Thị Hương Giang 8.1

12 245714020130033 Nguyễn Thị Hà Giang 8.5

13 245714020130220 Vương Thị Giang 7.6

14 245714020130066 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 7.9

15 245714020130097 Nguyễn Thị Hằng 7.8

16 245714020130179 Xeo Thi Hoa 8.3

17 245714020130015 Lê Thị Thanh Hoài 8.8

18 245714020130118 Vi Thị May Hồng 7.5

19 245714020130191 Trần Thị Huệ 9.2

20 245714020130055 Lê Thị Quỳnh Hương 9.0

21 245714020130155 Lê Thị Lành 7.9

22 245714020130075 Trương Thị Hồng Lê 9.2

23 245714020130167 Mai Thị Phương Linh 8.8

24 245714020130028 Nguyễn Thị Khánh Linh 7.7

25 245714020130184 Vi Thị Lý 7.9

26 245714020130102 Lang Lữ Búa Ngân 7.5

27 245714020130195 Lê Thị Thuỳ Ngân 9.1

28 245714020130062 Lương Thị Ngân 8.1

29 245714020130116 Nguyễn Thị Như Ngọc 8.5

30 245714020130163 Trần Thị Thảo Nguyên 8.5

31 245714020130058 Nguyễn Thị Yến Nhi 9.1

32 245714020130117 Nguyễn Thị Kiều Oanh 8.1

33 245714020130078 Phạm Thị Oanh 8.0



 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Quá trình Ghi chú

34 245714020130203 Sầm Thị Kiều Oanh 8.1

35 245714020130093 Vi Thị Tú Quyên 8.6

36 245714020130084 Lô Thị Như Quỳnh 8.4

37 245714020130111 Vi Nguyễn Sa Ra 7.3

38 245714020130110 Lương Thị Thu Trang 7.9

39 245714020130044 Nguyễn Thị Kiều Trang 8.8

40 245714020130023 Xeo Thị Trang 8.6

41 245714020130003 Mai Thu Uyên 8.9

42 245714020130207 Ngân Hà Vi 7.7

43 245714020130169 Chu Thị Hải Yến 9.5

44 245714020130027 Lô Thị Hải Yến 8.3

  Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2025

Trưởng bộ môn Giảng viên
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